
Phụ lục III 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /YTTMR-TCHC-TCKT ngày      /10/2023 của Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông) 

 

STT Tên hàng hóa 
Tên thương 

mại 

Nồng độ/hàm lượng, 

tính năng kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

01 
Cốc nhựa đựng 

bệnh phẩm đờm 

Cốc nhựa đựng 

đờm 

Nguyên liệu: nhựa PP 

Màu sắc: trắng trong 

Kích thước: Ø60mm x 

35mm 

Cái 200  

02 
Kim chích máu 

đầu ngón tay 
Kim chích máu 

Kim chích lấy máu 

bệnh nhân. 
Cái 500  

03 
Kim châm cứu số 

3 

Kim châm cứu 

các loại, các cỡ 

Tên hàng hóa: Kim 

châm cứu số 3. Mã 

sản phẩm: Dạng túi 

Kích thước: Số 

0.25x15mm (số 3) 

0,3x25 mm (số 4), 

0,3x40mm (số 5). Quy 

cách: Hộp 100 cái 

Cái 30.000  

04 
Ống(sond)các 

loại, các cỡ 

Dây thông tiểu 

các số 

Được sản xuất từ cao 

su thiên nhiên và được 

tráng qua silicon.Số 

12; 14; 16; 18; 20; 22.  

Quy cách: Hộp 100 

cái 

Dây 50  

 Tổng cộng: 04 danh mục 

 


		2023-10-06T12:57:01+0700




